
STT Cơ quan, tổ chức Số trụ sở làm việc Diện tích đất
Diện tích 

sàn xây dựng

Diện tích 

sàn sử dụng
Nguyên giá Giá trị còn lại Hiện trạng sử dụng Ghi chú

Tổng cộng                              5              44,096                 8,127              8,670                       51,176                    40,168 

1
Khu hành chính xã xã  

Nguyễn Việt Khái
                             5              44,096                 8,127              8,670                       51,176                    40,168 

1.1
Trung tâm văn hoá và thể 

thao xã Rạch Chèo (củ)
1         14,654.30               480.00            480.00                         8,219                      6,420 Đang sử dụng

1.2

Trung tâm văn hoá và 

thể thao xã Việt Thắng 

(củ)

1           6,532.50            3,900.00         3,900.00                         7,607                      5,616 Đang sử dụng

1.3

Trung tâm văn hoá và 

thể thao xã Tân Hưng 

Tây (củ)

1         16,544.80            2,221.00         2,221.00                         7,664                      3,526 Đang sử dụng

1.4
Trụ sở hành chính xã 

Việt Thắng (củ)
1           4,007.40               983.00            983.00                       12,688                      9,609 Đang sử dụng

1.5

Trụ sở hành chính xã 

Nguyễn Việt Khái (Trụ 

sở hành chính xã Tân 

Hưng Tây (củ)

1           2,356.80               543.00         1,086.00 14,997 14,997 Đang sử dụng

Bảng tổng hợp hiện trạng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính

PHỤ LỤC 5

ĐVT: Diện tích: m2; Giá trị: triệu đồng

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2026 của UBND xã)


